
 Lâu dài, ổn 

định (ONT)

 (m²) 

 Lâu dài, ổn 

định (CLN) 

(m²) 

 Đất vườn sử 

dụng ổn định 

lâu dài (m²) 

 Đất NN 

công ích 

(m²) 

Tổng cộng        8,924.2         528.7         571.0         8,353.2                 107.8                367.6                   36.7            58.9               -   
             20,484,000 

1 Trần Văn Đinh 20 231        1,322.1           31.5           31.5         1,290.6                  31.5  CLN 
               1,260,000 

2 Hà Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Lan 20 214        1,203.5           64.3           64.3         1,139.2                  27.6                   36.7  CLN 
               2,572,000 

20 261           776.2           20.3           20.3            755.9                  20.3  CLN 
                  812,000 

20 260           813.0           65.8           65.8            747.2                  65.8  CLN 
               2,632,000 

20 273           130.1           37.0           37.0              93.1            37.0  LUK 
                            -   

20 263             84.3           21.9           21.9              62.4            21.9  LUK 
                            -   

5
Nguyễn Xuân Lai (Bản đồ GPBM thửa 259 tờ BĐ 20 diện tích 10.71,0m2. thửa chung) 

đã được tách ra làm hai thửa sau.
                            -   

                            -   

            7.8                    7.8  CLN                   312,000 

6 Nguyễn Xuân Liên, (Bản đồ GPBM thửa 259 tờ BĐ 20 diện tích 10.71,0m2. thửa chung)                             -   

                            -   

          55.1                  55.1  CLN                2,204,000 

7 Nguyễn Văn Công 20 247           675.9           56.5           56.5            619.4                  56.5  CLN                2,260,000 

8 Trần Văn Sửu 20 425        1,537.0           52.7           52.7         1,484.3                  52.7  CLN                2,108,000 

9 Nguyễn Văn Minh 20 204           768.7           41.6           41.6            727.1                  41.6  CLN                1,664,000 

10 Nguyễn Văn Yên 20 195           434.6             8.7             8.7            425.9                    8.7  CLN                   348,000 

11 Nguyễn Văn Hương               -                   -                               -   

(theo QĐ số:612/QĐ-UBND ngày 05/5/2023  = 6.750.000đ/m2

 (GCN được cấp ngày 23/9/2015 thuộc tờ bản đồ số 20 thửa sô 404 diện tích 107,8m2)
20 404           107.8           65.5         107.8                 -                   107.8  ONT                4,312,000 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số                                          /QĐ-UBND ngày                 /7/2023 của UBND huyện Lạng Giang) 

Địa điểm: Thôn Am, Chùa, Gai, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Để thực hiện dự án: Khu phía Bắc thuộc Khu dân cư số 1 xã Xuân Hương

Dự toán kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyến khích tiến độ bàn giao mặt bằng) (Đợt 8) 

Địa chỉ 

thửa đất  Ký hiệu 

loại đất 

STT Đại diện hộ gia đình, cá nhân (ông/bà) sử dụng đất  Diện tích 

còn lại

(m²)  

 Diện tích 

thu hồi

(m²)  

 Hình thức sử dụng 

Số 

thửa

Thôn 

Đình

20 259        1,071.0           62.9 

Thôn 

Đình

Thôn 

Đình

        1,008.1 

 Dự toán kinh phí 

bàn giao MBS 

40.000đ/m2 

 Tổng diện 

tích thu 

hồi

 (m²) 

Trích lục bản đồ địa chính

  Diện tích 

(m²)  

Tờ

BĐ

Theo giấy chúng nhận QSD đất được cấp ngày 08/9/2014 

tách ra thành thửa 378 tờ bản đồ số 20 diện tích 312,2m2

Theo giấy chúng nhận QSD đất được cấp ngày 08/9/2014 tách

ra thành thửa 379 tờ bản đồ số 20 diện tích 758,8m2
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